
Số TT Tên Đề tài/ Dự án Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm QĐ phê duyệt Danh mục

1

KX.01.01/16-20:
Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân
lực khoa học và công nghệ chất lượng cao của Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Viện Chính sách và Quản lý,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS.Đào Thanh Trường
Số 2479/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 8 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

2
KX.01.02/16-20:
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp kiểm soát chuyển giá
đối với doanh nghiệp ở Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo PGS.TS.Nguyễn Hữu Ánh Số 3131/QĐ-BKHCN

ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

3
KX.01.03/16-20:
Các rào cản về thể chế kinh tế - xã hội Việt Nam thời
kỳ đổi mới giải pháp khắc phục

Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TSKH.Lê Duy Phong

Số 3131/QĐ-BKHCN
ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

4
KX.01.04/16-20:
Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt
Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Viện Công nhân và Công Đoàn, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam TS.Vũ Thị Loan

Số 3131/QĐ-BKHCN
ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

5

KX.01.05/16-20:
Nghiên cứu hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy
quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung
ương-Bộ Kế hoạch và Đầu tư PGS.TS.Trần Kim Chung

Số 3131/QĐ-BKHCN
ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

6

KX.01.06/16-20:
Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi
dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập
quốc tế

Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường
Đại học Nội vụ Hà Nội PGS.TS. Triệu Văn Cường Số 3131/QĐ-BKHCN

ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ VÀ CHỦ NHIỆM CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo công văn số 754 /VPCTTD-THKH ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước)

Chương trình KX.01/16-20



Số TT Tên Đề tài/ Dự án Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm QĐ phê duyệt Danh mục

7
KX.01.07/16-20:
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa
các chế định bắt với lối sống ở Việt Nam hiện nay.

Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh TS.Võ Thành Khối

Số 3131/QĐ-BKHCN
ngày 24 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

8
KX.01.08/16-20 Quyền tự do liên kết và thiết chế đại
diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam trong điều
kiện thực hiện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình

Dương (TTP).

Viện Công nhân và Công Đoàn, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam PGS.TS.Vũ Quang Thọ Số 3166/QĐ-BKHCN

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

9
KX.01.09/16-20:
Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các
khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội TS.Nguyễn Anh Thu

Số 3183/QĐ-BKHCN
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

10
KX.01.10/16-20:
Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin
ở Việt Nam

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS.Phạm Huy Kỳ

Số 3305/QĐ-BKHCN
ngày 02 tháng 11 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

11
KX.01.11/16-20:
Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến
con người Việt Nam hiện nay.

Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn

lâm Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TSKH.Lương Đình Hải
Số 3312/QĐ-BKHCN
ngày 03 tháng 11 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

1
KC.02.01/16-20:
Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng
tính năng của một số loại nhựa.

Viện nghiên cứu và phát
 triển Vật liệu mới, Công ty TNHH Công
nghệ và dịch vụ Lạc Trung.

TS.Nguyễn Phi Trung Số 2662/QĐ-BKHCN
ngày 19 tháng 9 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

2

KC.02.02/16-20:
Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống pilot chế biến
xỉ Titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 công suất
50kg/giờ

Trường Đại học
Tài Nguyên và Môi trường PGS.TS.Phan Đình Tuấn Số 2662/QĐ-BKHCN

ngày 19 tháng 9 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

Chương trình KC.02/16-20
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3

KC.02.03/16-20:
Nghiên cứu công nghệ  chế tạo phụ gia ZSM-5 từ các
nguồn nguyên liệu trong nước  dùng để tăng hiệu suất
propylen của phân xưởng RFCC.

Viện Dầu khí Việt Nam TS. Đặng Thanh Tùng
Số 3132/QĐ-BKHCN
 ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ KH&CN

1
KC.05.01/16-20:
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gama
dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Trung tâm đánh giá không
 phá hủy, Bộ Khoa học và Công nghệ TS.Nghiêm Xuân Khánh

Số 2376/QĐ-BKHCN
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

2
KC.05.02/16-20:
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo động cơ điện tiết kiệm
năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao

Viện Điện,
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TS.Bùi Minh Định

Số 2376/QĐ-BKHCN
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

1
KC.08.01/16-20:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí
hậu hạn mùa cho Việt Nam bằn các mô hình động học

Viện Khoa học Khí tượng
 Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài

nguyên và Môi trường
TS. Mai Văn Thiêm

Số 2480/QĐ-BKHCN
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

2

KC.08.02/16-20:
Nghiên cứu đánh giá rủi ro đa thiên tai và thiệt hại đối
với nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển đồng bằng
Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp chính sách chia dẻ rủi
ro đa thiên tai

Trung tâm tư vấn và Quy

 hoạch phát triển thủy sản, Viện Kinh tế
và Quy hoạch thủy sản, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn.

ThS. Nguyễn Xuân Trinhh
Số 2480/QĐ-BKHCN

ngày 01 tháng 9 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

3
KC.08.03/16-20:
Nghiên cứu đánh giá rủi ngập lũ tại các ngầm tràn khu
vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm.

Phòng thí nghiệm trọng
điểm Quốc gia về động lực học sông
biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

ThS.Trần Minh Thái
Số 2624/QĐ-BKHCN

ngày 14 tháng 9 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

Chương trình KC.05/16-20

Chương trình KC.08/16-20
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4

KC.08.04/16-20:
Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều
kiện khí hậu cực đoan ở ĐBSCL và đề xuất các giải
pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn
ThS.Trần Minh Tuấn

Số 2624/QĐ-BKHCN
ngày 14 tháng 9 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

5

KC.08.05/16-20:
Nghiên cứu đánh giá xu thế diễn biến, tác động của
hạn hán, xâm nhập mặn đối với phát triển kinh tế-xã

hội vùng đồng bằn sông Hồng-Thái Bình và đề xuất
các giải pháp ứng phó.

Phòng thí nghiệm trọng
điểm Quốc gia về động lực học sông

biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

TS.Hồ Việt Cường
Số 3249/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

6
KC.08.06/16-20:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa
lớn cho khu vực Bắc Bộ Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
Trung ương TS.Hoàng Đức Cường

Số 3249/QĐ-BKHCN
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

7
KC.08.07/16-20:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ
du Hồ Dầu Tiếng trong điều kiện khí hậu cực đoan.

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn
PGS.TS.Đinh Công Sản

Số 3311/QĐ-BKHCN
ngày 03 tháng 11 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

1

KC.09.01/16-20:
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và các điều kiện hình

thành khí hydrat ở vùng nước sâu thềm lục địa miền
Trung và Đông Nam Bộ Việt Nam

Chi nhánh Viện Dầu khí
 Việt Nam-Trung tâm Nghiên cứu tìm
kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

TS.Nguyễn Thanh Tùng
Số 3247/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

2

KC.09.02/16-20:
Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các
địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ
Holocen đến nay

Trường Đại học Khoa
 học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS.Trần Nghi
Số 3247/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

Chương trình KC.09/16-20
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3

KC.09.03/16-20:
Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực
ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông,
ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện
biến đổi khí hậu nước biển dâng.

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS.Đào Đình Châm

Số 3247/QĐ-BKHCN
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

4

KC.09.04/16-20:
Đánh giá tiềm năng, biến động tài nguyên nước mặt,
nước ngầm và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài
nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở một
số đảo trọng điểm

Viện Hải Văn và Môi

Trường, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ
thuật Việt Nam

PGS.TS.Bùi Xuân Thông
Số 3247/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

5

KC.09.05/16-20:
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng
khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các
đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn PGS.TS.Đỗ Văn Khương

Số 3247/QĐ-BKHCN
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

1
KC.10.01/16-20:
Nghiên cứu bào chế viên nang chứa hoạt chất
Huperzine A được tách chiết từ một số chủng nấm
phân lập từ cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata)

Viện Công nghệ Sinh học,
 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Việt Nam
TS.Lê Thị Minh Thành

Số 2413/QĐ-BKHCN
ngày 29 tháng 8 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

2
KC.10.DA01/16-20:
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kim luồn tỉnh
mạch quy mô công nghiệp.

Công ty TNHH MTV
Nhà máy United Healthcare.

KS.Đào Thượng Quân
Số 2413/QĐ-BKHCN

ngày 29 tháng 8 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

3 KC.10.02/16-20:
Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân từ mô mỡ và

tủy xương trong điều trị bệnh phổi tắc nghữn mãn tính

Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế GS.TS. Ngô Quý Châu
Số 3049/QĐ-BKHCN

ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

Chương trình KC.10/16-20
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4

KC.10.03/16-20:
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân và sinh
học phân tử trong chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân
ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I131

Bệnh viện Nội tiết Trung
ương, Bộ Y tế PGS.TS. Trần Ngọc Lương

Số 3049/QĐ-BKHCN
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

5
KC.10.04/16-20:
Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến để sản
xuất thủy tinh thể nhân tạo phục vụ điều trị bệnh đục
thủy tinh thể.

Công ty cổ phần nhà máy
thiết bị y học và vật liệu sinh học.

KS.Cao Thị Vân Điểm
Số 3049/QĐ-BKHCN

ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

6
KC.10.05/16-20:
Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc dây rốn cộng đồng
trong điều trị một số bênh máu và cơ quan tạo máu

Viện Huyết học và Truyền máu Trung
ương, Bộ Y tế GS.TS. Nguyến Anh Trí

Số 3049/QĐ-BKHCN
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

7

KC.10.06/16-20:
Nghiên cứu thực trạng ô
nhiễm một số yếu tố hóa học, sinh học trong môi
trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng vùng ven
biển, hải đảo miền bắc và đề xuất biện pháp can thiệp

Trường Đại học Y
Dược Hải Phòng, Bộ Y tế GS.TS.Phạm Văn Thức

Số 3049/QĐ-BKHCN
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN

8
KC.10.07/16-20:
Nghiên cứu sản xuất viên nang cứng từ rau sam
(Portulaca oleracea L.), rau dền gai (Amaranthus
spinosus L.) và thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân trĩ.

Công ty TNHH Thiện Dược TS.Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Số 3165/QĐ-BKHCN

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

9

KC.10.08/16-20:
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong
chuẩn đoán, tiên lượng và theo dõi kết quả điều trị ung
thư biểu mô tuyến tụy.

Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư,
Bệnh Viện K, Bộ Y tế PGS.TS.Trần Văn Thuấn

Số 3165/QĐ-BKHCN
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ KH&CN
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10 KC.10.09/16-20:
Nghiên cứu kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong
sàng lọc rối loạn nhiễm sắc thể trước chuyển phôi.

Học Viện Quân Y, Bộ Quốc phòng GS.TS.Hoàng Văn Lương
Số 3233/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

11
KC.10.10/16-20:
Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người
cho sống hoặc người chết não.

Học Viện Quân Y, Bộ Quốc phòng GS.TS.Đỗ Quyết
Số 3233/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

12

KC.10.11/16-20:
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chuẩn
đoán, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở địa bàn
trọng điểm.

Học Viện Quân Y, Bộ Quốc phòng PGS.TS. Nguyễn Trọng Chính
Số 3233/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN

13

KC.10.12/16-20:
Nghiên cứu bào chế viên nang chứa phytosome của
hoạt chất chiết xuất từ Cúc gai, Giảo cổ lam, Diệp hạ
châu đắng, Nghệ vàng.

Học Viện Quân Y, Bộ Quốc phòng TS.Vũ Tuấn Anh
Số 3248/QĐ-BKHCN

ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN


